
 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP  

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 

  Số:           /QĐ-BNN-TL 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Hà Nội, ngày      tháng     năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH  
Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án thành phần số 03: Sửa chữa cấp bách 

đảm bảo an toàn một số hồ chứa tỉnh Bắc Giang thuộc Dự án Sửa chữa cấp 

bách đảm bảo an toàn hồ, đập chứa nước 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2022 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; Luật Xây 
dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 
Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 
Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công; số 15/2021/NĐ-CP ngày 
03/3/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 
10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 
06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 Quy định chi tiết một số nội dung và quản lý 
chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn số 3233/QĐ-B NN-KH ngày 21/7/2021 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án 
sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn hồ, đập chứa nước; số 1421/QĐ-BNN-KH 
ngày 07/4/2023 của Bộ NN&PTNT về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án 
sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn hồ, đập chứa nước; số 2434/QĐ-BNN-TL 
ngày 20/6/2023 phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thành phần số 03: 
Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn một số hồ chứa tỉnh Bắc Giang thuộc Dự án 
Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn hồ, đập chứa nước; 

Xét Tờ trình số 497/TTr-BST ngày 22/8/2024 của Công ty TNHH MTV 
KTCTTL Bắc Sông Thương về việc Thẩm định điều chỉnh, bổ sung thiết kế cơ sở 
và cơ cấu tổng mức đầu tư Dự án thành phần số 03: Sửa chữa cấp bách đảm bảo 
an toàn một số hồ chứa tỉnh Bắc Giang thuộc Dự án sửa chữa cấp bách đảm bảo 
an toàn hồ, đập chứa nước; báo cáo số 08/BC-TC ngày 15/3/2024 của Công ty 
TNHH Hỗ trợ phát triển và Hội nhập Toàn Cầu; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuỷ lợi, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch kèm 
theo Báo cáo thẩm định số 1424/BC-TL-ATĐ ngày 30/9/2024 của Cục Thuỷ lợi. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án thành phần số 03 thuộc Dự án 
Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn hồ, đập chứa nước với các nội dung chủ yếu 
như sau: 

Cục Thủy lợi 

 Kính trình Bộ 

Vụ Kế hoạch 

 Kính trình Bộ 

Văn phòng Bộ 

Kinh trình 
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1. Hồ Cấm Sơn 

a) Đập đất 

- Sửa chữa mái thượng lưu và 2 vai đập theo phương án bóc bỏ lớp đã lát 
khan cũ; gia cố lại bằng các tấm BTCT M250 dày 15cm trong khung BTCT 
M250, kích thước khung 5,0x5,0m từ cao trình +60,0m đến đỉnh đập. Sửa chữa, 
chỉnh trang và sơn tường chắn sóng; 

b) Cống lấy nước 

Xử lý rò rỉ tại khớp nối số 3 và số 4 theo phương án làm sạch bề mặt, quét 
keo bám dính, đan lưới thép d10mm xung quanh khớp nối sau đó bọc lại bằng bê 
tông tự lèn không co ngót M300; thay thế các tấm nắp BTCT tại các ô khớp nối 
1, 2, 3, 4. 

c) Tràn xả lũ 

- Tràn xả lũ số 1 

+ Cải tạo ngưỡng tràn xả lũ theo hình thức Ophixerop không chân không; 
phần bụng tràn cũ được đổ bù bằng bê tông đá hộc M150; phần ngưỡng tràn mới 
có kết cấu bằng bê tông đá hộc M150 bọc BTCT M300 dày 80cm;  

+ Làm mới 2 tường biên tràn xả lũ dày 0,85m, kết cấu bằng BTCT M300 
liên kết với tường biên tràn cũ bằng các thép néo Ф16; làm mới trụ pin dày 1,3m, 
cao 8,9m; kết cầu bằng BTCT M300; làm cầu qua tràn phục vụ công tác quản lý, 
vận hành, mặt cầu rộng 3,5m, cao trình mặt cầu +69,7m; 

+ Làm mới hệ thống dàn van phục vụ công tác vận hành cửa van và đặt máy 
đóng mở; cao trình đặt máy đóng mở +75,65m, 

+ Thay thế cửa van cung bằng cửa van phẳng gồm 2 khoang có kích thước 
bxh=7,0x6,0m, dỡ bỏ toàn bộ hệ thống đường ray, xe thả phai, hầm phai; 

- Tràn xả lũ số 2 

+ Làm tường chống thấm thượng lưu tràn bằng BTCT M200; phạm vi tường 
từ cao trình ngưỡng tràn đến dưới cao trình sân thượng lưu 2,0m (có bố trí néo 
thép vào thân tràn cũ); 

+ Bóc bỏ lớp đá xây cũ, gia cố lại sân thượng lưu tràn bằng BTCT M300 
dày 30cm; 

+ Khoan phụt chống thấm cho sân trước, thân tràn xả lũ bằng vữa xi măng 
sét. 

d) Nhà quản lý 

- Xây dựng mới nhà quản lý phục vụ công tác phòng chống thiên tai theo 
tiêu chuẩn nhà cấp cấp IV, diện tích sử dụng 60m2; 

e) Xử lý mối: Xử lý mối hại đập và môi trường xung quanh. 

2. Hồ Cửa Cốc 

a) Tràn xả lũ: 

Xây mới tràn xả lũ tại vị trí tràn hiện tại, hình thức tràn tự do, mặt cắt thực 
dụng; nối tiếp bằng dốc nước và bể tiêu năng. Các chỉ tiêu thiết kế như sau: 

- Cao trình ngưỡng tràn + 29,6m; chiều rộng tràn B = 6,0m; sau ngưỡng tràn 
là dốc nước dài L = 43,1m và bê tiêu năng có kích thước bxlxh = 4,0x15,0x1,5m. 
Toàn bộ tràn có kết cấu bằng BTCT M250; 

- Gia có kênh thoát lũ sau tràn dài 60,9m; kết cấu bằng BTCT M200; 
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b) Đường quản lý: 

Hoàn trà lại đường giao thông liên xã dài 510m; kết cấu mặt đường bằng bê 
tông M250 dày 18cm. 

c) Xử lý mối: Xử lý mối hại đập và môi trường xung quanh. 

3. Tổng mức đầu tư của dự án:  

Tổng mức đầu tư được duyệt là:  68.158.000.000 đồng 

(Sáu mươi tám tỷ, một trăm năm mươi tám triệu đồng) 

TT Nội dung chi phí Kinh phí (đ) 

I Giai đoạn chuẩn bị dự án 1.478.000.000 

II Giai đoạn thực hiện dự án 56.229.671.000 

1 Chi phí xây dựng 45.530.000.000 

2 Chi phí thiết bị 3.573.000.000 

3 Chi phí quản lý dự án 1.104.000.000 

4 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 4.480.873.000 

5 Chi phí khác 1.541.798.000 

III Chi phí dự phòng 10.450.000.000 

 Tổng cộng 68.158.000.000 

 (Chi tiết xem phụ lục kèm theo) 

4. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách Trung ương do Bộ Nông nghiệp và 

PTNT quản lý. 

5. Một số lưu ý trong giai đoạn thiết kế chi tiết 

- Rà soát cụ thể, chi tiết khối lượng, đơn giá dự toán theo đúng các quy định 
về xây dựng hiện hành, không trùng lặp, đảm bảo tiết kiệm. 

- Đường quản lý hồ Cấm Sơn (đường và Bến Công binh) chỉ thực hiện sau 
khi Chủ đầu tư và địa phương chuẩn bị xong mặt bằng để thi công. 

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung mục 11 và thay thế mục 12 
Quyết định số 2434/QĐ-BNN-TL ngày 20/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án 
thành phần số 03: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn một số hồ chứa tỉnh Bắc 
Giang thuộc Dự án Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn hồ, đập chứa nước. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Thuỷ lợi, Vụ trưởng Vụ Kế 
hoạch, Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Sông 
Thương, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 2 và Thủ trưởng các 
đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các Bộ: KHĐT, TC; 

- UBND tỉnh Bắc Giang; 

- Sở NN&PTNT Bắc Giang; 

- Kho bạc NN Bắc Giang; 

- Công ty TNHH MTV  

  KTCTTL Bắc Sông Thương; 

- Các Vụ: KH, TC; 

- Lưu: VT, TL. 

KT.BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoàng Hiệp 
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